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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 08/06/2026 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.8 16:24 19:15
0.8 00:14 04:00
3.1 08:04 11:15
2.3 13:32 17:30
2.6 17:43 20:30
1.1 01:02 04:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 B.Long SITC WENDE 9.7 172 18,724 P/s3 - CL4 01:00 A2-A6

2 Đăng KMTC XIAMEN 10.8 197 27,997 P/s3 - CL4-5 06:00 //0900 A1-A5

3 Đ.Toản JIN JI YUAN 10.4 190 25,700 P/s3 - CL3 06:00 A2-A6

4 Trung SITC KANTO 9.6 172 17,119 P/s3 - BNPH 07:00 //1000 A3-TM

5 N.Hiển SAWASDEE INCHEON 10.2 172 18,051 P/s3 - CL7 16:00 //1600 A1-A5

6 Chương CNC CHEETAH 10.7 186 31,999 P/s3 - BP6 11:00
Thả neo
tăng cường
dây

A1-A5

7 P.Tuấn SHENG LI JI 9.7 172 18,219 P/s3 - CL4 13:00 //1400 A2-A6

8 N.Thanh WAN HAI 362 10.4 204 30,519 P/s3 - CL5 12:00 //1530 A2-A6

9 Nhật MONICA 8.4 173 17,801 P/s3 - BNPH 12:00 //1500 AB02-TM

10 N.Chiến HONG AN 10 172 18,724 P/s3 - CL1 17:30 //2030 A3-A6

11 Th.Hùng TIDE CAPTAIN 5.9 162 13,406 H25 - TCHP 14:00 SR

12 Giang HAI BAO 3.1 59 299 P/s1 - CL2 16:00 A3

13 Uy YM HORIZON 8.2 169 15,167 P/s3 - CL4 23:00 //

14 Vinh ANBIEN BAY 9.1 172 17,515 P/s3 - CL4-5 23:30 //0300.ĐX


